	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	

MA TRẬN 
Nội dung - Câu hỏi  Đề kiểm tra Học kì I
Môn Lịch sử và Địa lý - Lớp 4
Năm học 2023 - 2024

     1. Ma trận nội dung:

	STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	1
	Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương.
- Nắm được lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương.
	Số câu
	1
	
	
	01

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	2
	Thiên nhiên và con người địa phương.
- Nắm được vị trí địa lí của địa phương.
	Số câu
	
	
	1
	01

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0
	

	3
	Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Biết đặc điểm thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Số câu
	1
	
	
	01

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	4
	Dân cư và hoạt động sản  xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
- Biết được một số cách khai thác tự nhiên ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	
	01

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	5
	Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương
- Biết được  thời gian, địa điểm  tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương hiện nay.
	Số câu
	1
	
	
	01

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	6
	Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ
- Nắm được những thuận  lợi, khó   khăn của địa hình,  sông ngòi đối với sản xuất và đời sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	Số câu
	
	1
	
	01

	
	
	Số điểm
	
	1,0
	
	

	7
	Một số nét văn hoá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ
- Nêu được một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	Số câu
	
	1
	
	01

	
	
	Số điểm
	
	1,0
	
	

	8
	Sông Hồng và văn minh sông Hồng
- Kể được một số tên gọi khác của sông Hồng
	Số câu
	
	1
	
	01

	
	
	Số điểm
	
	1,0
	
	

	9
	Thăng Long - Hà Nội
- Nêu được một  số biện  pháp đơn giản nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá của Thăng Long - Hà Nội.
	Số câu
	
	
	1
	01

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0
	

	10
	Văn Miếu - Quốc Tử Giám
- Biết được ý nghĩa của việc ghi  danh những người đỗ tiến sĩ ở Văn Miếu  - Quốc Tử Giám 
	Số câu
	1
	
	
	01

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	

	Tổng số câu
	05
	03
	02
	10

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%



2. Ma trận câu hỏi kiểm tra:

	STT
	Chủ đề, mạch kiến thức
	Số câu, câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiên nhiên và con người địa phương.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	

	3
	Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Dân cư và hoạt động sản  xuất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	

	6
	Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	

	7
	Một số nét vân hoá ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	

	8
	Sông Hồng và văn minh sông Hồng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	

	9
	Thăng Long - Hà Nội
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	9
	
	
	
	
	

	10
	Văn Miếu - Quốc Tử Giám
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	
	

	Tổng số câu
	04
	01
	03
	
	01
	01
	10

	Tổng số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	20%
	100%



      
	TM. BAN GIÁM HIỆU
	TỔ TRƯỞNG






Vũ Thị Bích Hạnh
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                                              MA TR ? N    N ? i dung  -   Câu h ? i  Đ ?   ki ? m tra H ? c kì I   Môn L ? ch s ?   và Đ ? a lý  -   L ? p 4   Năm h ? c 2023  -   2024           1. Ma tr ? n n ? i dung:    

STT  M ? ch ki ? n th ? c, k i  năng  S ?   câu,  s ?  đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

1  L ? ch s ?  và văn hoá truy ? n  th ? ng đ ? a phương.   -   N ? m đư ? c l ? ch s ?  và văn  hoá truy ? n th ? ng đ ? a  phương.  S ?   câu  1    01  

S ?   đi ? m  1,0     

2  Thiên nhiên và con ngư ? i  đ ? a phương.   -   N ? m đư ? c v ?  trí đ ? a lí c ? a  đ ? a phương.  S ?   câu    1  01  

S ?   đi ? m    1,0   

3  Thiên nhiên vùng Trung  du và mi ? n núi B ? c B ?   -   Bi ? t đ ? c đi ? m thiên nhiên  vùng Trung du và mi ? n núi  B ? c B ? .  S ?   câu  1    01  

S ?   đi ? m  1,0     

4  Dân cư và ho ? t đ ? ng s ? n   xu ? t  ?   vùng Trung du và  mi ? n núi B ? c B ?   -   Bi ? t đư ? c m ? t  s ?  cách  khai thác t ?  nhiên  ?  vùng  Trung du và mi ? n núi B ? c  B ?  S ?   câu  1    01  

S ?   đi ? m  1,0     

5  Đ ? n Hùng và l ?   gi ?   t ?   Hùng Vương   -   Bi ? t đư ? c  th ? i gian, đ ? a  đi ? m  t ?   ch ? c l ?   gi ?   t ?   Hùng  Vương hi ? n nay.  S ?   câu  1    01  

S ?   đi ? m  1,0     

6  Thiên nhiên vùng  Đ ? ng  b ? ng B ? c B ?   -   N ? m đư ? c nh ? ng thu ? n   l ? i, khó   khăn c ? a đ ? a hình,   sông ngòi  đ ? i v ? i s ? n xu ? t  và đ ? i s ? ng  ?   vùng Đ ? ng  b ? ng B ? c B ? .  S ?   câu   1   01  

S ?   đi ? m   1,0    

